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Lờ i nói đầ u

TCVN 9944-6:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i ISO 22514-6:2013.

TCVN 9944-6:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC 69 

ứ ng dụ ng các phư ơ ng pháp thố ng kê biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n 

Đo lư ờ ng Chấ t lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  TCVN 9944 (ISO 22514), Phư ơ ng pháp thố ng kê trong quả n lý quá 

trình -  Năng lự c và hiệ u năng, gồ m các tiêu chuẩ n sau:

-  TCVN 9944-1:2013 (ISO 22514-1:2009), Phầ n 1: Nguyên tắ c 

chung và khái niệ m;

-  TCVN 9944-2:2013 (ISO 22514-2:2013), Phầ n 2: Năng lự c và hiệ u 

năng quá trình củ a các mô hình quá trình phụ  thuộ c thờ i gian;

-  TCVN 9944-3:2013 (ISO 22514-3:2008), Phầ n 3: Nghiên cứ u hiệ u 

năng máy đố i vớ i dữ  liệ u đo đư ợ c trên các bộ  phậ n riêng biệ t;

-  TCVN 9944-4:2013 (ISO/TR 22514-4:2007), Phầ n 4: Ư ớ c lư ợ ng 

năng lự c và đo lư ờ ng hiệ u năng quá trình;

-  TCVN 9944-6:2016 (ISO 22514-6:2013), Phầ n 6 : Thố ng kê năng 

lự c quá trình cho các đặ c trư ng có phân bố  chuẩ n đa biế n;

TCVN 9944-7:2013 (ISO 22514-7:2012), Phầ n 7: Năng lự c củ a quá 

trình đo;

-  TCVN 9944-8:2016 (ISO 22514-8:2014), Phầ n 8: Hiệ u năng máy 

củ a quá trình sả n xuấ t đa trạ ng thái.

Bộ  ISO 22514, Statistical methods in process management -  Capability 

and performance, còn có tiêu chuẩ n sau:

ISO 22514-5, Part 5: Process capability statistics for attribute 

characteristics.
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Lờ i g iớ i th iệ u

Do tính phứ c tạ p củ a các phư ơ ng pháp sả n xuấ t và yêu cầ u chấ t lư ợ ng ngày càng tăng đố i vớ i sả n 

phẩ m và quá trình, phân tích quá trình dự a trên các đạ i lư ợ ng đơ n biế n trong nhiề u trư ờ ng hợ p là 

không đủ .

Thay vào đó, có thể  cầ n phân tích quá trình trên cơ  sở  đạ i lư ợ ng sả n phẩ m là đa biế n. Ví dụ  như , trong 

các trư ờ ng hợ p khi dung sai hình họ c, biên độ  độ ng như  sự  mấ t cân bằ ng, các đạ i lư ợ ng tư ơ ng quan 

củ a vậ t liệ u hoặ c các sả n phẩ m thủ  tụ c khác đư ợ c quan trắ c.

Tư ơ ng tự  vớ i TCVN 9944-2 (ISO 22514-2), tiêu chuẩ n này đư a ra công thứ c tính chỉ số  hiệ u năng quá 

trình và chỉ sổ  năng lự c quá trình, đầ u vào sự  phân tán củ a quá trình xem xét cũng như  vị trí củ a quá 

trình như  là phầ n mở  rộ ng củ a các chỉ số  tư ơ ng ứ ng đố i vớ i đạ i lư ợ ng đơ n biế n. Các chỉ số  đề  xuấ t 

trên thự c tế  là dự a vào các chỉ số  Cp và Cpk truyề n thố ng đố i vớ i trư ờ ng hợ p mộ t chiề u. Độ ng lự c mở  

rộ ng ra trư ờ ng hợ p đa biế n đư ợ c giả i thích trong Phụ  lụ c A.

Ví dụ  về  các ứ ng dụ ng có thể  là vị trí hai chiề u hoặ c ba chiề u, sự  mấ t cân bằ ng hoặ c mộ t số  đạ i lư ợ ng 

tư ơ ng quan củ a sả n phẩ m hóa họ c.

Sự  phân tán củ a kế t quả  đo bao gồ m sự  phân tán củ a quá trình tạ o sả n phẩ m và độ  chụ m củ a quá 

trình đo. Giả  định rằ ng năng lự c củ a hệ  thố ng đo sử  dụ ng đã đư ợ c chứ ng minh trư ớ c khi xác định 

năng lự c củ a quá trình tạ o sả n phẩ m.

Cầ n sử  dụ ng phư ơ ng pháp tính đư ợ c mô tả  ở  đây để  hỗ  trợ  việ c quyế t định rõ ràng, đặ c biệ t khi

-  giá trị giớ i hạ n cho chỉ số  năng lự c quá trình đố i vớ i đạ i lư ợ ng sả n phẩ m đa biế n, liên tụ c đư ợ c quy 

định là mộ t phầ n củ a hợ p đồ ng giữ a khách hàng và nhà cung ứ ng, hoặ c

-  năng lự c củ a kế t cấ u, phư ơ ng pháp sả n xuấ t hoặ c nhà cung ứ ng khác nhau đư ợ c so sánh, hoặ c

-  quá trình sả n xuấ t đư ợ c chấ p thuậ n, hoặ c

-  các vấ n đề  đư ợ c phân tích và ra quyế t định trong các trư ờ ng hợ p khiế u nạ i hoặ c các biế n cố  hủ y 

hoạ i.

CHÚ THÍCH: Quá trình tạ o sả n phẩ m bao gồ m, ví dụ : quá trình sả n xuấ t, quá trình dịch vụ , quá trình lắ p ráp sả n 

phẩ m.
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Phư ơ ng pháp thố ng kê trong quả n lý quá trình -  

Năng lự c và hiệ u năng -

Phầ n 6: Thố ng kê năng lự c quá trình cho các đặ c trư ng có phân 

bố  chuẩ n đa biế n

Statistical methods in process management -  Capability and performance -

Part 6: Process capability statistics for characteristics following a multivariate normal distribution

1 Phạ m  vi áp d ụ ng

Tiêu chuẩ n này đư a ra phư ơ ng pháp tính thố ng kê hiệ u năng và năng lự c quá trình hoặ c đạ i lư ợ ng củ a 

sả n phẩ m khi việ c xem xét họ  các đạ i lư ợ ng đơ n liên quan vớ i nhau cầ n thiế t hoặ c có lợ i. Các phư ơ ng 

pháp đư a ra ở  đây chủ  yế u đư ợ c thiế t kế  để  mô tả  các đạ i lư ợ ng có phân bố  chuẩ n hai biế n.

CHÚ THÍCH: về  nguyên tắ c, tiêu chuẩ n này có thể  đư ợ c sử  dụ ng cho trư ờ ng hợ p đa biế n.

Tiêu chuẩ n này không đư a ra đánh giá về  các phư ơ ng pháp đư ợ c cung cấ p khác nhau đố i vớ i các tình 

huố ng có thể  áp dụ ng khác nhau củ a mỗ i phư ơ ng pháp. Đố i vớ i trạ ng thái hiệ n tạ i, có thể  tiế n hành lự a 

chọ n mộ t phư ơ ng pháp thích hợ p theo ư u tiên củ a ngư ờ i sử  dụ ng.

Mụ c đích là đư a ra định nghĩa cho các cách tiế p cậ n khác nhau trong việ c tính chỉ số  hiệ u năng và 

năng lự c trong trư ờ ng hợ p quá trình bộ i hoặ c mô tả  đạ i lư ợ ng sả n phẩ m.

2 Tài liệ u việ n  dẫ n

Các tài liệ u việ n dẫ n dư ớ i đây rấ t cầ n thiế t cho việ c áp dụ ng tiêu chuẩ n này. Đố i vớ i các tài liệ u ghi 

năm công bố  thì áp dụ ng bả n đư ợ c nêu. Đố i vớ i các tài liệ u không ghi năm công bố  thì áp dụ ng bả n 

mớ i nhấ t, bao gồ m cả  các sử a đổ i.

TCVN 9944-1 (ISO 22514-1), Phư ơ ng pháp thố ng kê trong quả n lý quá trình -  Năng lự c và hiệ u năng -  

Phầ n 1: Nguyên tắ c chung và khái niệ m

TCVN 9944-2 (ISO 22514-2), Phư ơ ng pháp thố ng kê trong quả n lý quá trình -  Năng lự c và hiệ u năng -  

Phầ n 2: Năng lự c và hiệ u năng quá trình củ a các mô hình quá trình phụ  thuộ c thờ i gian
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